
1 H24.166-261027-150033 PHẠM THỊ SOAN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

2 H24.166-261027-150032 PHẠM THỊ SOAN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

3 H24.166-261027-150031 ĐÀO THỊ THOAN 27/10/2026 03/11/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

4 H24.166-261027-150029 LÊ THỊ XIÊM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

5 H24.166-261027-150030 ĐỖ THỊ HƯƠNG 27/10/2026 03/11/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

6 H24.166-261027-150028 LÊ THỊ XIÊM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

7 H24.166-261027-150027 NGUYỄN THỊ CHÍNH 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

8 H24.166-261027-150026 NGUYỄN THỊ CHÍNH 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

9 H24.166-261027-990013 Nguyễn Thị Bích 27/10/2026 30/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

10 H24.166-261027-990012 Hoàng Anh Lâm 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

11 H24.166-261027-150025 NGUYỄN THỊ CHÍNH 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

12 H24.166-261027-990011 Trần Như Hoàn 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

13 H24.166-261027-150024 ĐẶNG VĂN PHIÊN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

14 H24.166-261027-150023 NGUYỄN TRUNG HIẾU 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

15 H24.166-261027-150022 ĐÀO THỊ THOAN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

16 H24.166-261027-150021 VƯƠNG VĂN THUẬN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

17 H24.166-261027-990010 Nguyễn Huy Bầu 27/10/2026 30/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

18 H24.166-261027-150020 Đặng Văn Phiên 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

19 H24.166-261027-150019 LÊ THỊ XIÊM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

Ngày trả KQ Trạng tháiSTT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



20 H24.166-261027-150018 LÊ THỊ XIÊM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

21 H24.166-261027-150017 NGUYỄN THỊ KÝ 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

22 H24.166-261027-990008 Nguyễn Thị Sợi 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

23 H24.166-261027-990009 Nguyễn Thị Sợi 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

24 H24.166-261027-990007 Đào Thị Quyên 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

25 H24.166-261027-990003 Nguyễn Trung Mạnh 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

26 H24.166-261027-990004 Nguyễn Trung Mạnh 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

27 H24.166-261027-990005 Nguyễn Trung Mạnh 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

28 H24.166-261027-990006 Nguyễn Trung Mạnh 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

29 H24.166-261027-150016 PHẠM THỊ SOAN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

30 H24.166-261027-990002 Nguyễn Thị Huế 27/10/2026 30/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

31 H24.166-261027-150015 NGUYỄN THỊ GIANG 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

32 H24.166-261027-990001 Nguyễn Tô Hiệu 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

33 H24.166-261027-150014 PHẠM TUẤN ANH 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

34 H24.166-261027-150011 ĐOÀN ĐỨC HUÂN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

35 H24.166-261027-150013 ĐỖ HUY DƯƠNG 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

36 H24.166-261027-150012 LÊ VĂN NAM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

37 H24.166-261027-150010 LÊ THỊ TUYỀN 27/10/2026 03/11/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

38 H24.166-261027-150009 LÊ THỊ THẮM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

39 H24.166-261027-150008 LÊ THỊ XIÊM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ



40 H24.166-261027-150007 LÊ THỊ XIÊM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

41 H24.166-261027-150006 PHẠM THỊ SOAN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

42 H24.166-261027-150005 NGUYỄN VĂN CHUÂN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

43 H24.166-261026-150055 NGUYỄN YẾN NHI 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

44 H24.166-261027-150004 BÙI VĂN NAM 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

45 H24.166-261027-150003 Vương Văn Thuận 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

46 H24.166-261027-150002 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

47 H24.166-261027-150001 PHẠM THỊ SOAN 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

48 H24.166-261026-990015 Phùng Thị Sáng 27/10/2026 28/10/2026 27/10/2026 Đã trả KQ

49 H24.166-261027-0791 NGUYỄN VĂN QUYẾT 27/10/2026 14:12:46 03/11/2026 14:12:46


